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TBC 

HK/NH

HS1 HS2 TB L1 L2 L1 L2 HS1 HS2 TB L1 L2 L1 L2 HS1 HS2 TB L1 L2 L1 L2 HS1 HS2 TB L1 L2 L1 L2 HS1 HS2 TB L1 L2 L1 L2

1 21Q30190814 9D Đào Mai Hương 5/9/2003 8 8 8 6.5 7.1 10 9 9.3 9.5 9.4 7 5 5.7 7 6.5 9 9 9 7.5 8.1 9 9 9 8 8.4 8.3 Giỏi 88 Tốt Giỏi

2 21Q30190307 9B Nguyễn Phương Chi 16/05/2003 7 8 7.7 5.5 6.4 10 9 9.3 9 9.1 7 8 7.7 7 7.3 9 8 8.3 8 8.1 9 9 9 7.5 8.1 7.9 Khá 88 Tốt Khá

3 21Q30190410 9B Nguyễn Thu Hằng 13/03/2003 8 8 8 6 6.8 10 8 8.7 8.5 8.6 7 5 5.7 6 5.9 8 10 9.3 7 7.9 9 8 8.3 8.5 8.4 7.9 Khá 78 khá Khá

4 21Q30190604 9C Nguyễn Linh Chi 19/04/2003 8 8 8 4.5 5.9 10 9 9.3 10 9.7 8 5 6 6 6 8 9 8.7 6.5 7.4 9 9 9 7.5 8.1 7.8 Khá 92 xuất sắc Khá

5 21Q30190504 9C Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12/12/2003 8 8 8 5.5 6.5 9 9 9 8.5 8.7 9 7 7.7 8 7.9 9 10 9.7 8 8.7 8 8 8 6.5 7.1 7.7 Khá 94 xuất sắc Khá

6 21Q30190603 9C Nguyễn Lan Chi 14/08/2003 7 8 7.7 6 6.7 9 9 9 9 9 7 5 5.7 5 5.3 5 8 7 7 7 8 9 8.7 6.5 7.4 7.6 Khá 88 Tốt Khá

7 21Q30190618 9C Khuất Thị Quỳnh 1/8/2000 8 8 8 3 5 10 9 9.3 9 9.1 7 7 7 9 8.2 9 9 9 8.5 8.7 9 8 8.3 8 8.1 7.6 Khá 93 xuất sắc Khá

8 21Q30190623 9C Trịnh Thị Phương Thảo 27/02/2003 7 8 7.7 4 5.5 10 9 9.3 9 9.1 7 6 6.3 6 6.1 9 9 9 7.5 8.1 9 8 8.3 8 8.1 7.6 Khá 91 xuất sắc Khá

9 21Q30190820 9D Nguyễn Diệu Minh 7/2/2003 8 8 8 5.5 6.5 9 8 8.3 9.5 9 7 4 5 6 5.6 8 8 8 6.5 7.1 8 8 8 7.5 7.7 7.6 Khá 79 khá Khá

10 21Q30190416 9B Đỗ Thị Thu Lan 2/9/2002 7 8 7.7 4 5.5 10 9 9.3 8.5 8.8 7 4 5 6 5.6 7 9 8.3 7 7.5 7 9 8.3 8.5 8.4 7.5 Khá 78 khá Khá

11 21Q30190509 9C Vũ Thị Ánh 25/08/2000 8 8 8 4.5 5.9 10 9 9.3 9 9.1 9 5 6.3 5 5.5 8 9 8.7 6.5 7.4 9 8 8.3 7.5 7.8 7.5 Khá 88 Tốt Khá

12 21Q30191421 9H Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 9/6/2003 8 8 8 5 6.2 9 8 8.3 9.5 9 7 4 5 5 5 9 9 9 6 7.2 9 8 8.3 7 7.5 7.5 Khá 85 Tốt Khá

13 21Q30191631 9I Nguyễn Quỳnh Anh 14/02/2003 8 8 8 3.5 5.3 9 9 9 9.5 9.3 8 4 5.3 5 5.1 8 9 8.7 7 7.7 9 9 9 7 7.8 7.5 Khá 93 xuất sắc Khá

14 21Q30190203 9A Nguyễn Quỳnh Anh 17/02/2003 8 8 8 5 6.2 10 9 9.3 8 8.5 7 6 6.3 8 7.3 9 9 9 7 7.8 9 7 7.7 7 7.3 7.4 Khá 86 Tốt Khá

15 21Q30190228 9A Nguyễn Thị Uyên Trang 19/1/2003 8 8 8 5 6.2 9 9 9 7 7.8 8 4 5.3 5 5.1 8 9 8.7 8 8.3 9 8 8.3 7.5 7.8 7.4 Khá 86 Tốt Khá

16 21Q30190612 9C Nguyễn Thu Hiền 7/11/2003 8 8 8 4.5 5.9 9 9 9 7.5 8.1 8 4 5.3 8 6.9 9 8 8.3 7 7.5 9 9 9 8.5 8.7 7.4 Khá 86 Tốt Khá

17 21Q30190703 9D Nguyễn Ngọc Anh 31/10/2003 8 8 8 5 6.2 9 9 9 8 8.4 7 5 5.7 7 6.5 7 8 7.7 7.5 7.6 8 8 8 7 7.4 7.4 Khá 86 Tốt Khá

18 21Q30190719 9D Trần Thị Ánh Ngọc 16/10/2003 7 8 7.7 3.5 5.2 8 9 8.7 9 8.9 7 4 5 6 5.6 8 8 8 7 7.4 8 9 8.7 8 8.3 7.4 Khá 76 khá Khá

19 21Q30190804 9D Vũ Thị Ngọc Ánh 22/01/2003 7 8 7.7 5.5 6.4 9 9 9 7 7.8 7 7 7 7 7 6 9 8 7.5 7.7 9 9 9 7.5 8.1 7.4 Khá 85 Tốt Khá

20 21Q30191228 9G Trần Thị Thanh Tú 7/1/2003 8 8 8 3.5 5.3 8 9 8.7 9 8.9 6 8 7.3 6 6.5 8 9 8.7 8 8.3 9 7 7.7 7 7.3 7.4 Khá 76 khá Khá

21 21Q30191827 9K Trần Thanh Thúy 12/9/2003 8 7 7.3 4 5.3 9 9 9 9.5 9.3 7 4 5 6 5.6 7 9 8.3 6 6.9 9 9 9 7.5 8.1 7.4 Khá 88 Tốt Khá

22 21Q30190411 9B Nguyễn Hải Hà 22/08/2002 8 8 8 4 5.6 10 9 9.3 8.5 8.8 7 7 7 4 5.2 7 8 7.7 6.5 7 9 8 8.3 7.5 7.8 7.3 Khá 74 khá Khá

23 21Q30190627 9C Tạ Minh Trang 19/10/2003 8 8 8 3.5 5.3 9 9 9 8.5 8.7 8 7 7.3 6 6.5 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7.4 7.3 Khá 87 Tốt Khá

24 21Q30191415 9H Nguyễn Phan Diệu Linh 7/11/2003 7 8 7.7 3.5 5.2 9 9 9 9.5 9.3 8 7 7.3 4 5.3 8 9 8.7 6.5 7.4 9 8 8.3 6.5 7.2 7.3 Khá 81 Tốt Khá

25 21Q30191824 9K Nguyễn Thị Phương Thảo 17/07/2003 8 8 8 3 5 9 8 8.3 9 8.7 7 7 7 8 7.6 8 10 9.3 7.5 8.2 9 9 9 7 7.8 7.3 Khá 95 xuất sắc Khá

26 21Q30190106 9A Phùng Ngọc Anh 1/6/2002 8 8 8 5 6.2 9 8 8.3 7.5 7.8 7 8 7.7 6 6.7 7 8 7.7 7 7.3 9 8 8.3 7 7.5 7.2 Khá 76 khá Khá

27 21Q30190116 9A Chu Hương Linh 27/06/2002 7 8 7.7 4 5.5 10 9 9.3 7 7.9 8 5 6 6 6 8 9 8.7 6.5 7.4 9 9 9 8 8.4 7.2 Khá 81 Tốt Khá

28 21Q30190120 9A Nguyễn Thu Nga 19/01/2003 7 8 7.7 4.5 5.8 9 8 8.3 7.5 7.8 7 6 6.3 9 7.9 9 9 9 7 7.8 9 9 9 7.5 8.1 7.2 Khá 91 xuất sắc Khá

29 21Q30190511 9C Nguyễn Thị Thùy Dương 7/6/2003 7 8 7.7 3.5 5.2 10 9 9.3 8.5 8.8 9 5 6.3 8 7.3 8 9 8.7 7 7.7 8 8 8 6.5 7.1 7.2 Khá 93 xuất sắc Khá

30 21Q30190801 9D Bùi Thị Phương Anh 14/12/2002 8 8 8 5 6.2 9 9 9 6.5 7.5 7 5 5.7 8 7.1 9 9 9 6.5 7.5 9 9 9 7.5 8.1 7.2 Khá 80 Tốt Khá

31 21Q30190902 9E Lê Thị Quỳnh Anh 5/12/2003 8 8 8 4.5 5.9 10 9 9.3 7.5 8.2 7 5 5.7 7 6.5 7 9 8.3 6.5 7.2 8 9 8.7 7 7.7 7.2 Khá 91 xuất sắc Khá

32 21Q30191116 9G Nguyễn Thùy Linh 6/10/2003 8 8 8 4 5.6 8 9 8.7 8.5 8.6 8 4 5.3 6 5.7 8 9 8.7 6.5 7.4 8 9 8.7 6.5 7.4 7.2 Khá 85 tốt Khá

33 21Q30191201 9G Nguyễn Thị Lan Anh 11/12/2003 8 8 8 4.5 5.9 8 9 8.7 7.5 8 9 8 8.3 8 8.1 7 9 8.3 7.5 7.8 9 7 7.7 7 7.3 7.2 Khá 75 khá Khá

34 21Q30191308 9H Nguyễn Sinh Đồng 9/12/2003 7 8 7.7 5 6.1 9 8 8.3 9 8.7 8 4 5.3 6 5.7 5 8 7 6.5 6.7 8 7 7.3 7 7.1 7.2 Khá 81 Tốt Khá

35 21Q30191409 9H Lê Thu Giang 14/5/2003 8 8 8 5 6.2 9 8 8.3 8 8.1 7 4 5 8 6.8 8 9 8.7 6.5 7.4 9 8 8.3 6.5 7.2 7.2 Khá 84 Tốt Khá

36 21Q30191617 9I Nguyễn Khánh Linh 10/7/2003 7 8 7.7 4.5 5.8 8 8 8 9 8.6 7 4 5 5 5 7 9 8.3 6 6.9 9 8 8.3 7 7.5 7.2 Khá 70 khá Khá

37 21Q30191709 9K Nguyễn Khánh  Huyền 23/01/2003 8 8 8 3 5 9 9 9 9 9 8 5 6 6 6 7 9 8.3 7.5 7.8 9 8 8.3 7 7.5 7.2 Khá 85 Tốt Khá

38 21Q30191828 9K Phùng Thị Trang 26/03/2003 8 8 8 4.5 5.9 9 8 8.3 8 8.1 7 8 7.7 8 7.9 8 10 9.3 6 7.3 9 9 9 6.5 7.5 7.2 Khá 81 Tốt Khá

39 21Q30191830 9K Lê Thị Xuân 20/06/2003 8 8 8 3.5 5.3 8 8 8 9.5 8.9 7 5 5.7 5 5.3 8 9 8.7 5.5 6.8 7 9 8.3 7.5 7.8 7.2 Khá 81 Tốt Khá

40 21Q30191831 9K Vũ Nguyễn Ngân Dung 4/9/2003 7 8 7.7 5 6.1 8 8 8 8 8 7 5 5.7 6 5.9 7 8 7.7 6.5 7 9 9 9 7 7.8 7.2 Khá 85 Tốt Khá

41 21Q30190401 9B Đỗ Thị Thảo An 6/7/2002 8 8 8 4.5 5.9 10 9 9.3 7 7.9 8 5 6 8 7.2 7 10 9 6.5 7.5 9 8 8.3 7 7.5 7.1 Khá 78 khá Khá

42 21Q30190506 9C Phan Thiện Anh 27/09/2003 8 8 8 4.5 5.9 9 9 9 7.5 8.1 9 6 7 8 7.6 8 8 8 6.5 7.1 8 8 8 7 7.4 7.1 Khá 86 Tốt Khá

43 21Q30190526 9C Nguyễn Thị Thảo 9/8/2003 8 8 8 3.5 5.3 10 9 9.3 8 8.5 8 5 6 5 5.4 6 9 8 7 7.4 8 8 8 7.5 7.7 7.1 Khá 86 Tốt Khá

44 21Q30190625 9C Vũ Thị Thu Thủy 19/05/2003 8 8 8 3.5 5.3 9 9 9 8.5 8.7 7 6 6.3 6 6.1 8 8 8 6.5 7.1 9 8 8.3 7 7.5 7.1 Khá 86 Tốt Khá

45 21Q30190721 9D Chu Thị Nguyệt 22/07/2003 7 8 7.7 4 5.5 8 8 8 6.5 7.1 7 5 5.7 6 5.9 8 9 8.7 7 7.7 8 9 8.7 9 8.9 7.1 Khá 85 Tốt Khá

46 21Q30190901 9E Đặng Thị Hồng Ánh 6/9/2003 8 8 8 4.5 5.9 9 9 9 6.5 7.5 7 5 5.7 6 5.9 8 9 8.7 7 7.7 8 9 8.7 7 7.7 7.1 Khá 91 xuất sắc Khá

47 21Q30191009 9E Nguyễn thị Hải 3/1/2003 8 8 8 5 6.2 9 8 8.3 7 7.5 6 9 8 7 7.4 9 9 9 6.5 7.5 7 8 7.7 7 7.3 7.1 Khá 86 Tốt Khá

48 21Q30191022 9E Vũ Ngọc Thương 30/07/2002 7 8 7.7 4 5.5 9 9 9 7.5 8.1 7 5 5.7 5 5.3 8 9 8.7 6.5 7.4 7 8 7.7 8 7.9 7.1 Khá 74 khá Khá

49 21Q30191207 9G Tạ Hương Giang 9/3/2003 8 8 8 5 6.2 8 8 8 7.5 7.7 8 4 5.3 6 5.7 7 9 8.3 7 7.5 9 7 7.7 6.5 7 7.1 Khá 75 khá Khá

50 21Q30191214 9G Phan Thu Hương 7/12/2002 8 8 8 3 5 8 8 8 8.5 8.3 8 9 8.7 6 7.1 8 9 8.7 7.5 8 9 7 7.7 8 7.9 7.1 Khá 76 khá Khá

51 21Q30191319 9H Phan Duy Nam 3/9/2003 7 8 7.7 4 5.5 9 9 9 9 9 6 8 7.3 4 5.3 6 9 8 6 6.8 8 8 8 6.5 7.1 7.1 Khá 70 khá Khá

52 21Q30191504 9I Phạm Thị Thùy Dương 15/03/2003 8 8 8 4 5.6 8 9 8.7 8 8.3 7 5 5.7 6 5.9 9 8 8.3 6.5 7.2 9 9 9 6.5 7.5 7.1 Khá 88 Tốt Khá

53 21Q30191803 9K Nguyễn Thành Đạt 27/04/2003 8 7 7.3 5.5 6.2 8 9 8.7 7 7.7 8 7 7.3 5 5.9 6 9 8 6 6.8 8 9 8.7 7 7.7 7.1 Khá 86 Tốt Khá

54 21Q30191807 9K Đinh Thu Hiền 6/10/2003 8 8 8 5.5 6.5 8 9 8.7 6 7.1 7 6 6.3 5 5.5 7 9 8.3 6.5 7.2 9 9 9 7.5 8.1 7.1 Khá 81 Tốt Khá

55 21Q30191826 9K Nguyễn Thị Thùy 26/05/2003 8 8 8 3 5 9 9 9 8.5 8.7 7 6 6.3 5 5.5 7 9 8.3 6.5 7.2 9 9 9 7 7.8 7.1 Khá 81 Tốt Khá

56 21Q30190109 9A Nguyễn Thị Nguyệt Hà 31/12/2003 8 8 8 5.5 6.5 10 9 9.3 5.5 7 8 5 6 9 7.8 8 9 8.7 5.5 6.8 9 8 8.3 7.5 7.8 7 Khá 86 Tốt Khá

57 21Q30190113 9A Nguyễn thị Thanh Huyền 20/04/2002 8 8 8 5 6.2 9 8 8.3 5.5 6.6 6 5 5.3 8 6.9 9 9 9 6.5 7.5 9 9 9 8 8.4 7 Khá 81 Tốt Khá

58 21Q30190202 9A Hoàng Quỳnh Anh 25/8/2003 8 8 8 4 5.6 10 8 8.7 7 7.7 8 4 5.3 8 6.9 8 9 8.7 7 7.7 9 7 7.7 7 7.3 7 Khá 93 xuất sắc Khá

59 21Q30190221 9A Lưu Thị Thu 4/3/2003 8 8 8 3.5 5.3 9 9 9 8 8.4 7 6 6.3 6 6.1 7 9 8.3 7 7.5 8 8 8 6.5 7.1 7 Khá 73 khá Khá

60 21Q30190413 9B Đỗ Lan Hương 4/1/2003 8 8 8 4 5.6 10 9 9.3 6 7.3 8 6 6.7 8 7.5 9 10 9.7 6 7.5 9 9 9 7.5 8.1 7 Khá 81 Tốt Khá
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61 21Q30190630 9C Trần Bảo Ý 14/11/2003 8 8 8 3 5 10 9 9.3 8 8.5 7 5 5.7 8 7.1 9 8 8.3 6 6.9 9 8 8.3 7.5 7.8 7 Khá 85 Tốt Khá

62 21Q30190920 9E Nguyễn Thị Cẩm Ngọc 5/1/2001 7 8 7.7 4.5 5.8 8 8 8 6 6.8 7 6 6.3 6 6.1 8 9 8.7 8 8.3 9 9 9 7.5 8.1 7 Khá 91 xuất sắc Khá

63 21Q30190927 9E Phạm Thị Anh Thơ 24/10/2003 8 8 8 3.5 5.3 10 9 9.3 6.5 7.6 8 4 5.3 8 6.9 7 9 8.3 7.5 7.8 9 9 9 7.5 8.1 7 Khá 91 xuất sắc Khá

64 21Q30191407 9H Nguyễn Hiệp Doanh 16/5/2003 7 8 7.7 6 6.7 9 9 9 7 7.8 7 8 7.7 6 6.7 8 8 8 5.5 6.5 7 8 7.7 6 6.7 7 Khá 79 khá Khá

65 21Q30191414 9H Nguyễn Ngọc Linh 26/12/2003 8 8 8 4 5.6 10 8 8.7 8 8.3 7 8 7.7 5 6.1 9 9 9 5 6.6 9 8 8.3 7 7.5 7 Khá 93 xuất sắc Khá

66 21Q30191425 9H Dương Thanh Thuỳ 22/4/2003 8 8 8 3.5 5.3 10 8 8.7 7.5 8 7 7 7 5 5.8 8 9 8.7 6.5 7.4 9 8 8.3 7 7.5 7 Khá 91 xuất sắc Khá

67 21Q30191603 9I Nguyễn Thị Vân Anh 3/6/2003 8 8 8 4 5.6 8 8 8 8.5 8.3 8 5 6 5 5.4 6 8 7.3 6 6.5 9 8 8.3 7 7.5 7 Khá 82 Tốt Khá

Các học sinh sinh viên kiểm tra lại các thông tin, nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo và phòng CT HSSV trong vòng 3 ngày 

kể từ ngày có thông báo này (ngày 10 tháng 11 năm 2022)


